
Skills: Listening, Reading, Writing

Date: 2nd Aug 2023

Time: 8:30 - 10:00

No. Order No. D.O.B Class Student's signature

1 240302 Phạm Văn Đạt 08/07/2008 Tự nhiên 3

2 240224 Trần Thị Ngọc Diệp 13/03/2008 Xã hội

3 240319 Đồng Xuân Đức 16/08/2008 Xã hội

4 240331 Nguyễn Trí Đức 01/05/2008 Tự nhiên 3

5 240247 Trần Minh Dũng 06/12/2008 Tự nhiên 3

6 240262 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 26/01/2008 Tự nhiên 3

7 240264 Nguyễn Thùy Dương 28/09/2008 Xã hội

8 240346 Nguyễn Hải Hà 14/02/2008 Xã hội

9 240356 Phạm Ngọc Hà 01/06/2008 Xã hội

10 240357 Trần Hải Hà 11/11/2008 Xã hội

11 240360 Trần Thị Hồng Hà 05/01/2008 Xã hội

12 240361 Vũ Quang Hà 12/10/2008 Tự nhiên 3

13 240369 Vũ Hoàng Hải 02/09/2008 Tự nhiên 3

14 240354 Lương Bảo Hân 16/12/2008 Xã hội

15 240392 Tạ Bảo Hân 16/05/2008 Xã hội

16 240393 Trần Ngọc Hân 13/07/2008 Xã hội

17 TT0021 Đặng Minh Hằng 14/10/2008 Xã hội

18 240378 Nguyễn Minh Hằng 23/05/2008 Tự nhiên 3

19 240396 Bùi Thu Hiền 02/10/2008 Tự nhiên 3

20 240399 Lương Thị Thúy Hiền 14/08/2008 Tự nhiên 3

21 240423 Trịnh Duy Hiếu 24/06/2008 Tự nhiên 3

22 240430 Nguyễn Huy Hiệu 16/02/2008 Tự nhiên 3

23 240448 Phạm Xuân Hòa 15/01/2008 Xã hội

24 240483 Vũ Huy Hùng 14/06/2008 Tự nhiên 3

25 240458 Nguyễn Tiến Huy 02/04/2008 Tự nhiên 3

26 TT0029 Phạm Gia Huy 13/04/2008 Tự nhiên 3
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